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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nguyễn Hoàng Kim Oanh 
Đại diện: 

Nguyễn Hoàng Kim Oanh
	Thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0962.582.192

	Chuyên cung cấp ngũ cốc dinh dưỡng Túc Mạch. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng Min Min Việt Nam

Đại diện:

Nguyễn Thu Nga


	Thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0989.985.091
	Chuyên cung cấp bột ngũ cốc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Cơ sở sản xuất rượu Anh Quỳnh

Đại diện: 
Hoàng Tiến Sơn
	Xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0912.633.041
	Chuyên cung cấp rượu ngâm các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Cơ sở sản xuất rượu truyền thống

Đại diện: 

Hoàng Văn Thùy
	Xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0988.969.954
	Chuyên cung cấp rượu đất. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Tâm Ngọc

Đại diện: 

Trần Thị Thuần
	Thôn Bến, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0969.296.839
	Chuyên cung cấp Như Hoa trà, Liên Hoa trà, trà cà gai leo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	HTX Hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân

Đại diện:

Nguyễn Văn Tứ
	Thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0989.633.710
	Chuyên cung cấp trà chùm ngây Hồng Vân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh Phạm Anh Quân
Đại diện:

Phạm Anh Quân


	Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0326.673.834
	Chuyên cung cấp tương hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Cơ sở chế biến thực phẩm Nam Ngư
Đại diện: 

Khuất Quang Trung
	Xã Cẩm Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0913.300.785
	Chuyên cung cấp tương ớt, tương gạo nếp, dấm gạo nếp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 
Nhữ Thị Toan
	Thôn Song khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 02433.232.424


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

Đại diện: 

Lê Bá Cường
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.863.184
	Chuyên cung cấp thức ăn cho gia súc, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cơ sở sản xuất bún

Đại diện: 

Bùi Văn Tăng
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0934.481.020


	Chuyên cung cấp bún, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.  


	4
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện: 

Bùi Văn Bội
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0904.041.237


	Chuyên cung cấp các loại gạo, phục vụ địa bàn huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng hoa tươi Minh Dung

Đại diện: Nguyễn Văn Minh


	Số 38 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0967.177.123


	Chuyên cung cấp hoa tươi, phục vụ địa bàn quận Nam Từ Liêm và một số khu vực lân cận. 

	2
	Cửa hàng Châm Fruits Luxury
Đại diện: Nguyễn Minh Châm


	Shop house A4-07, An Bình City, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0989.005.605
	Chuyên cung cấp hoa tươi, giỏ quà tặng trái cây, phục vụ địa bàn quận Bắc Từ Liêm và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh quả 
Đại diện: Nguyễn Thị Huệ


	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0384.420.938


	Chuyên cung cấp quả các loại theo mùa, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh hoa cây cảnh và vật tư hoa lan 

Đại diện: 

Lê Văn Sang


	Cụm 9, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0987.387.502


	Chuyên cung cấp hoa, cây cảnh và vật tư hoa lan các loại, phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ - chăn nuôi và thủy sản Phú Thịnh

Đại diện: Phùng Tiến Trường


	Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0974.455.793


	Chuyên cung cấp cá các loại, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Phạm Hoàng Châu


	Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.448.914


	Chuyên chăn nuôi bò thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: Hoàng Văn Tiến


	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0368.371.069


	Chuyên chăn nuôi bò sữa, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Thân Tiến Hòa


	Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0987.083.479


	Chuyên cung cấp ốc nhồi giống, ốc nhồi thịt, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển chè Tam Đường
Đại diện:

Nguyễn Thị Loan
	Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

ĐT: 0912.389.518
	Chuyên cung cấp trà ô long, trà sencha, trà xanh hương nhài hữu cơ, trà matcha. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Công ty TNHH MTV Giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc

Đại diện:

Đỗ Viết Trung
	Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0982.253.291
	Chuyên cung cấp gạo tẻ râu Phong Thổ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Công ty TNHH một thành viên Trường Giang Lai Châu

Đại diện:  

Lù Thị Bang
	Tổ 3, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0988.580.999
	Chuyên cung cấp hạt macca khô, nhân hạt macca. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh Đào Huy Cương

Đại diện:

Đào Huy Cương
	Số nhà 553, đường Trần Hưng Đạo, tổ 6, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0984.371.202
	Chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











